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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

14/04 

Sáng 

1 88 HĐTN 

- Sơ kết thi đua Tháng 4, triển khai KH tháng 5.  

- CĐ: Giáo dục Kĩ năng thoát hiểm không gian 

hẹp, vắng người (thang máy, ô tô, phòng tối, nơi 

hoang vắng) 

 

2 204 Tiếng Việt 

Bài 21:Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 

T1: Đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 

GDQPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. Biết ơn 

những người có công với đất nước. Phát huy 

truyền thống yêu nước. 

BGĐT,Video 

3 146 Toán 
Bài 63: Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu 

Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + Luyện tập - 

trang 87, 88, 89 

BGĐT, BP 

4 30 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Chiều 

5 205 Tiếng Việt 
Bài 21:Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 

T2: LT-C: Luyện tập về câu ghép 

BGĐT, BP 

6 88 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

7 117 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 2  

Ba 

15/04 

Sáng 

1 206 Tiếng Việt 
Bài 21:Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 

T3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một 

sự việc, hiện tượng (Bài viết số 2) 

BGĐT, BP 

2 147 Toán 
Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

90, 91 

BGĐT, BP 

3 59 Khoa học 
Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại 

T4: Thực hành đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi gặp 

tình huống không an toàn. 

BGĐT, BP 

 

4 118 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 2  

Chiều 

5 89 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

6 30 Tin học Bài 28. Cấu trúc rẽ  nhánh dạng thiếu  

7 59 TALK Unit 10 Part 2  

8 59 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trên cao. (Tiết 3) 

 

Tư 

16/04 

Sáng 

1 207 Tiếng Việt 
Bài 22:Bộ đội về làng 

T1: Đọc: Bộ đội về làng (Đọc đúng + Tìm hiểu 

bài). GDQPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. 

BGĐT, BP 

2 208 Tiếng Việt 
Bài 22: Bộ đội về làng 

T2: Đọc: Bộ đội về làng (Luyện đọc lại) + Luyện 

tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

3 30 Toán - TA Probability (Xác suất)  

4 148 Toán 
Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn 

T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 92, 93 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 119 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 3  

6 59 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới 

T5: Luyện tập, vận dụng 

BGĐT,Ảnh 

Phiếu 

7 89 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lập kế hoạch 

khảo sát thực trạng môi trường quanh em 

BGĐT, BP 

Phiếu 



8 90 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

 Năm 

17/04 

Sáng 

1 60 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trên cao. (Tiết 4) 

 

2 209 Tiếng Việt 
Bài 22:Bộ đội về làng 

T3: Viết: Luyện viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một sự việc   

BGĐT, BP 

3 60 TALK Review U6-10P1 V + mock  

4 30 Công nghệ 
Bài 9: Mô hình điện mặt trời 

T4: Thực hành và lắp ráp mô hình pin mặt trời  

(Giới thiệu, đánh giá và hoàn thành sản phẩm) 

BGĐT 

Chiều 

5 149 Toán 

Bài 65: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so 

với tổng số lần thực hiện 

Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + Luyện tập - 

trang 94, 95 

BGĐT, BP 

6 60 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 23: Dân số và các chủng tộc chính trên TG 

T1: Tìm hiểu về dân số thế giới. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

7 60 Khoa học 
Bài 27: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ 

T 1: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ 

BGĐT, Phiếu 

 

Sáu 

18/04 

Sáng 

1 210 Tiếng Việt 
Bài 22:Bộ đội về làng 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, BP 

2 30 Đạo đức 

Bài 7: Phòng tránh xâm hại 

T5: Vận dụng, nêu những điều nên và không nên 

làm để phòng tránh. Sưu tầm bài thơ, bài hát 

hoặc thiết kế tờ rơi về phòng tránh. Đóng vai 

tuyên truyền để phổ biến về kĩ năng phòng tránh. 

BGĐT, BP 

3 150 Toán 
Bài 66: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân 

tích, biểu diễn các số liệu thống kê 

T1: Hoạt động (bài 1,2) - trang 96, 97 

BGĐT, BP 

4 120 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 3  

Chiều 

5 30 Mĩ thuật Bài 1: Lễ hội truyền thống (Tiết 2)  

6 30 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo BGĐT 

7 90 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Chúng tôi lên tiếng vì môi trường BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 
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